
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 2, ngõ 43 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

21/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ONE VALUE VIỆT NAM

0110394068

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 

4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và 
xe có động cơ.

4530

6. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn; bán lẻ mô tô, xe máy

4541

7. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, 
xe máy. Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy

4543

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hoá, môi giới mua bán hàng hoá ( 
Loại trừ hoạt động đấu giá )

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ONE VALUE 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM ONE VALUE MINERAL JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918235078
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
- Bán buôn hoa và cây
- Bán buôn động vật sống
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác ( trừ gỗ, tre, nứa)
- Bán buôn nông sản đối với hạt điều, hồ tiêu

4620

11. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

12. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thuỷ sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biển ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

13. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn
- Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

4633

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng )

4662

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Khai thác và thu gom than cứng 0510

17. Khai thác và thu gom than non 0520

18. Khai thác dầu thô 0610

19. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

20. Khai thác quặng sắt 0710

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập, nhập khẩu hàng hóa
- Mua bán hàng hoá quốc tế

8299

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

23. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại nhà nước cấm)

4690

24. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722(Chính)

25. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810
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26. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

27. Khai thác và thu gom than bùn 0892

28. Khai thác muối 0893

29. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

32. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: 
Giết mổ gia súc, gia cầm
Chế biến và bảo quản thịt
Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

1010

33. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết:
Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh;
Chế biến và bảo quản thủy sản khô;
Chế biến và bảo quản nước mắm;
Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản

1020

34. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết:
Sản xuất nước ép từ rau quả;
Chế biến và bảo quản rau quả khác

1030

35. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết:
Sản xuất dầu mỡ động vật;
Sản xuất dầu bơ thực vật

1040

36. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

37. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

38. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

39. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

40. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(Trừ hoạt động sản xuất vàng miếng, vàng nguyên liệu)

2420

41. Đúc sắt, thép 2431

42. Đúc kim loại màu
( Trừ hoạt động sản xuất vàng miếng, vàng nguyên liệu)

2432

43. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

44. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

45. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

46. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG TRỌNG 
HOAN

Số nhà 12, ngõ 4, 
thôn Liên Lý, 
Khối 3, Xã Phù 
Lỗ, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 40,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40,000

0010950378
03

2 VŨ VĂN 
TÙNG

Số 1/87 Vạn Mỹ, 
Phường Vạn Mỹ, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 40,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40,000

0310890191
25

3 LÊ THẾ ĐÔNGThôn Cát Lợi, Xã 
Hoằng Đại, Thành 
phố Thanh Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0380940406
66

47. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết:
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho ngoại quan
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh ( trừ kho 
ngoại quan)
Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho loại khác

5210

48. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

49. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

50. Chuẩn bị mặt bằng 4312

51. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001095037803
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, ngõ 4, thôn Liên Lý, Khối 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 12, ngõ 4, thôn Liên Lý, Khối 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG TRỌNG HOAN Nam

26/06/1995 Kinh Việt Nam

12/02/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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